
DANH SÁCH
GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTg VÀ SỐ 62/2011/QĐ-TTg
 (Kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Họ và tên NCC Năm
sinh

Quê quán (theo Quyết định về chế độ trợ cấp cho
các đối tượng được hưởng)

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
trước khi từ trần

Ngày, tháng
năm từ trần Mức hưởng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lê Văn Sen 1965 xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi 21/10/2025 23.400.000 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
2 Đinh Thị Ranh 1948 xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi 20/10/2025 23.400.000 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
3 Lê Thị Chức 1942 xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 17/11/2025 23.400.000 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
4 Phạm Hồng Thái 1956 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi 07/10/2025 23.400.000 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
5 Đoàn Đình Phúc 1958 xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi 01/12/2025 23.400.000 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
6 Lê Đô 1936 xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 24/9/2025 23.400.000 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
7 Đặng Dũng 1965 xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi 07/12/2025 23.400.000 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
8 Nguyễn Thị Quá 1932 xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 24/11/2025 23.400.000 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
9 Lê Văn Học 1957 thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 25/11/2025 23.400.000 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
10 A Chí 1964 xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi 11/9/2022 14.900.000 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
11 Trần Lý 1964 xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi 24/11/2025 23.400.000 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
12 Đặng Thị Vy (Vi) 1927 xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi 25/11/2025 23.400.000 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

TỔNG CỘNG 272.300.000

Trang số: 1 
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